
   

 
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TRÊN MÁY CRM BIDV 
 

1. Các dịch vụ cho thẻ do BIDV phát hành: 

Loại thẻ 

Thẻ do BIDV phát hành 

Thẻ Ghi nợ nội địa 
Ghi nợ quốc tế Tín dụng quốc tế 

MasterCard Visa, MasterCard 

Giao 

dịch 

Phí  (chưa VAT) Giao dịch Phí  (chưa VAT) Giao dịch Phí  (chưa VAT) 

Dịch vụ được thực hiện tương tự ATM       

Rút tiền (bằng thẻ hoặc bằng QR Code)   

1.000 VND   2.000 VND/giao 

dịch với thẻ 

BIDV Ready và 

BIDV Young+ 

1.000 VND/giao 

dịch với các loại 

thẻ ghi nợ khác   

Thu theo phí ứng 

tiền mặt tại ATM áp 

dụng riêng cho từng 

loại thẻ theo từng 

thời kỳ. 

Vấn tin số dư   Miễn phí   Miễn phí   Miễn phí 

Vấn tin sao kê rút gọn   Miễn phí    N/A N/A 

Chuyển khoản cùng hệ thống BIDV   

0,05%; Min: 

2.000 VND; Max: 

15.000 VND 

  0,05% số tiền 

chuyển 

Min 2.000 VND; 

Max 20.000 VND N/A N/A 

Chuyển tiền NHANH liên ngân hàng 

24/7 
  

- Từ 10 triệu trở 

xuống: 7000 

VND 

- Trên 10 triệu trở 

lên: 0,02% 

Min: 10.000 

VND; Max: 

50.000 VND 

  - Từ 10 triệu trở 

xuống: 7000 

VND 

- Trên 10 triệu: 

0,02% 

Min: 10.000 

VND; Max: 

50.000 VND 

N/A N/A 

Đổi Pin   Miễn phí   Miễn phí Thẻ MC Miễn phí 

Yêu cầu in sao kê   5.000 VND N/A N/A N/A N/A 

Chuyển tiền vào tài khoản có kỳ hạn   Miễn phí N/A N/A N/A N/A 

In hóa đơn trên ATM   500 VND   500 VND   500 VND 

Thanh toán hóa đơn 

- Nạp tiền BIDV VnTopup 

- Nạp tiền ví điện tử VnMart 

  Miễn phí N/A N/A N/A N/A 

 



   

Loại thẻ 

Thẻ do BIDV phát hành 

Thẻ Ghi nợ nội địa 
Ghi nợ quốc tế Tín dụng quốc tế 

MasterCard Visa, MasterCard 

Giao 

dịch 

Phí  (chưa VAT) Giao dịch Phí  (chưa VAT) Giao dịch Phí  (chưa VAT) 

- Thanh toán bảo hiểm BIC, AIA, Metlife 

- Thanh toán tiền điện: EVN Miền Bắc, 

miền Trung, miền Nam, Thành phố Hồ 

Chí Minh, EVN khác. 

- Thanh toán tiền nước: Gia Định, Chợ 

Lớn, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa 

- Thanh toán vé máy bay gồm Vietnam 

Airlines, Air Asia và Jetstar Pacific 

- Thanh toán học phí 

- Thanh toán truyền hình cáp 

- Thanh toán viễn thông: VNPT, 

Mobifone, Viettel 

- Các dịch vụ TTHĐ khác theo từng thời 

kỳ 

Hạn mức giao dịch rút tiền       

Hạn mức giao dịch tối đa/ lần 5.000.000 VND 

Hạn mức giao dịch tối thiểu/lần 10.000 VND 

Dịch vụ mới trên máy CRM       

Nộp tiền vào tài khoản thanh toán    N/A N/A N/A N/A 

Nộp tiền để gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 

FD  
   N/A N/A N/A N/A 

Chuyển khoản từ tài khoản CA để gửi 

tiền tiết kiệm có kỳ hạn  
   N/A N/A N/A N/A 

Vấn tin tiền gửi tiết kiệm (tài khoản FD)    N/A N/A N/A N/A 

Tất toán tiền gửi tiết kiệm (tài khoản FD)    N/A N/A N/A N/A 

Mở thêm mới tài khoản tiền gửi CA    N/A N/A N/A N/A 

Hạn mức giao dịch nộp tiền       

Hạn mức giao dịch tối đa/ lần 200 tờ tiền/ giao dịch đối với giao dịch tiền mặt (tối đa 100.000.000 VNĐ) 

Không giới hạn đối với giao dịch chuyển khoản tạo tài khoản FD 

Hạn mức giao dịch tối thiểu/lần 1.000.000 VND/lần đối với gửi tiền/chuyển khoản vào tài khoản tiết kiệm; 50.000 VND/lần đối 

với gửi tiền vào tài khoản thanh toán 

 

 

 

 



   

 

2. Các dịch vụ cho thẻ của ngân hàng khác phát hành  

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại thẻ 

VISA MasterCard 

NAPAS 

 

Laoviet 

bank 

/APN 

UnionPay JCB Thẻ phát 

hành tại 

Việt Nam  

Thẻ phát 

hành tại 

nước 

ngoài 

Thẻ phát 

hành tại 

Việt Nam 

Thẻ phát 

hành tại 

nước 

ngoài 

Dịch vụ được thực hiện và mức phí do BIDV thu (chưa bao gồm VAT, không bao gồm phí do NH phát hành thu chủ thẻ) 

Rút tiền  Miễn phí 

3% số tiền  

GD 

 tối thiểu 

50.000 

VND 

Miễn phí 

3% số tiền  

GD 

 tối thiểu 

50.000 

VND 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

Vấn tin số dư Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí N/A 

Vấn tin sao kê rút gọn N/A N/A N/A N/A Miễn phí N/A N/A N/A 

Chuyển khoản N/A N/A N/A N/A Miễn phí N/A N/A N/A 

Hạn mức giao dịch 
    

 
  

 

Hạn mức tối đa/ lần 5.000.000 VND 5.000.000 VND 3.000.000 VND 5.000.000 VND 

Hạn mức tối thiểu / lần 10.000 VND 


